PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

TRƯỜNG TH QUANG TRUNG
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II -NĂM HỌC 2021- 2022

MÔN : TOÁN - KHỐI 5 (Đề 1)

Ngày kiểm tra:  …. /3/ 2022

Câu 1: (M1) (1 điểm)

Điền đúng tên vào các hình dưới đây:


Hình …………………..                                    B. Hình ………………………
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C.Hình   ………………….                                                 D.Hình……………

Câu 2: (M1) (1điểm)
Để tìm 60% của 45 ta làm thế nào?

Lấy 45  nhân với 60                                     B. Lấy 45 chia cho 60

C.Lấy 45 chia cho 100 rồi nhân với 60.           D. Lấy 45 nhân với 100 rồi chia cho 60

Câu 3: (M2) (1 điểm)

Một đội bóng rổ đã thi đấu 20 trận, thắng 12 trận. Như  thế tỉ số phần trăm các trận thắng của đội bóng là: (1điểm)
A.12%              B. 32%                      C. 40%                      D. 60%

Câu4: (M2) (1 điểm)

Hình lập phương có cạnh 2 dm. Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó.
Câu 5: (M2)  (1 điểm)

a.Số thích hợp điền vào chỗ chấm:  2m3 8dm3 = …………dm3 là: 
A. 2008                  B. 2,8                       C.  2,008                       D. 208

b.Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 5dm3 12 cm3 = …………dm3 là: 
A. 5,12                  B. 5,012                       C.  51,2                       D. 512

Câu 6: (M2)  (1 điểm)
Cho:   x x 5,8 = 3,2 + 2,6. Vậy x là:
A. 0                        B. 1                               C. 3,2                          D. 5,8
Câu 7: (M3) (1 điểm)

Kết quả điều tra về sự ưa thích các loại màu sắc của 200 học sinh được cho trên biểu đồ hình quạt dưới đây. Dựa vào biểu đồ ta tính được:
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      -   Số học sinh thích màu trắng chiếm     …… %

-   Số học sinh thích màu đỏ là    ………. học sinh.

-   Số học sinh thích màu tím là    ………. học sinh.

-   Số học sinh thích màu trắng là    ………. học sinh.

Câu 8: (M3) (1 điểm)
 Một hình tròn có đường kính 10 cm. Tính chu vi và  diện tích hình tròn đó? 

Câu 9:(M3)  (1 điểm) Một người làm một cái bể cá hình hộp chữ nhật bằng kính (không có nắp), chiều dài 1,2 m; chiều rộng 0,8m; chiều cao 0,6m.  Tính diện tích kính để làm bể?
Câu 10: (M4) (1 điểm)
Một thửa ruộng hình thang có lớn 52 m, đáy bé bằng 75% đáy lớn. Nếu tăng đáy bé thêm 10m,  tăng đáy lớn lên 6m thì diện tích thửa ruộng sẽ tăng thêm 80 m2  . Tính diện tích thửa ruộng ban đầu.
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NĂM HỌC: 2021-2022

Câu 1:       A. Hình lập phương                 B. Hình hộp chữ nhật

        C. Hình trụ                                D. Hình cầu

Câu 2:                     C.Lấy 45 chia cho 100 rồi nhân với 60.           
Câu 3:                     D. 60%

         Câu4:                                                  Bài giải:

     Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

2  x  2  x  6  =  24 (dm2)

Thể tích của hình lập phương là:

2  x  2  x  2 = 8 ( dm3) 

Đáp số:  S = 24 dm2
              V = 8  dm3 

Câu 5:                   a.  A. 2008           b. B. 5,012   

Câu 6:                  B. 1   

Câu 7:                            

-   Số học sinh thích màu trắng chiếm:   20 %

-   Số học sinh thích màu xanh là:   80  học sinh.

-   Số học sinh thích màu đỏ là:      50  học sinh.

-   Số học sinh thích màu tím là:     30 học sinh.

Câu 8:                                  Bài giải:
Chu vi hình tròn là:   10 x 3,14  = 31,4 (cm)

Bán kính hình tròn là :  10  : 2 = 5 ( cm)

Diện tích  hình tròn là:  5  x  5  x  3,14  =  78,5 (cm2)
                                   Đáp số:    C = 31,4 (cm)

                                                   S  =  78,5 (cm2)
Câu 9:
Bài giải:
Diện tích xung quanh của bể cá là:     (1,2 + 0,8) x 2 x 0,6 = 2,4 (m2)
Diện tích đáy bể là:                            1,2 x 0,8 = 0,96 (m2)
Diện tích kính để làm bể cá là:          2,4 + 0,96 = 3,36 (m2).
Đáp số:   3,36 m2
Câu 10:                                   Bài giải
          Phần đất tăng thêm là hình thang có đáy bé là 6 m, đáy lớn là 10 m và chiều cao bằng chiều cao của thửa ruộng hình thang ban đầu. Vậy chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

80  x  2 : ( 10  +  6 ) = 10 (m)

Đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

 52  : 100  x 75  = 39 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình thang ban đầu là:

(52  +  39)  x  10 : 2  =  455 (m2)
Đáp số  :  455 m2
* Lưu ý: HS làm bằng cách khác hoặc tính gộp phép tính vẫn được điểm tối đa.
An Bình ngày 2 tháng 3 năm 2022

DUYỆT CM                           DUYỆT KHỐI
           Người ra đề

                                             Nguyễn Thị Thu Hương                              Nguyễn Thị Lai
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